
Ngân sách 

TW, tỉnh

Ngân sách 

huyện

Ngân sách 

TW, tỉnh

Ngân sách 

huyện

TỔNG CỘNG 12.000 197.201 31.090 166.111 209.201 31.090 178.111

1

Trận địa súng máy phòng không 12,7mm tại núi Kỳ Sơn xã 

Phước Thuận và xã Phước Nghĩa của BCH QS huyện Tuy 

Phước; Hạng mục: bồi thường giải phóng mặt bằng

C P.Nghĩa, 

P.Thuận 0 460            460          460                   -              460            

2
Nâng cấp, mở rộng Nhà ăn của BCH Quân sự huyện

C
Phước Thuận 0 500            500          500                   -              500            

3 Trường Mầm non Tuy Phước C TT Tuy Phước 0 45.000       20.000      25.000      45.000              20.000       25.000       

4 Trụ sở làm việc Công an xã Phước Hòa C Phước Hòa 0 5.000         1.750        3.250       5.000                1.750         3.250         

5 Trụ sở làm việc Công an xã Phước Thuận C Phước Thuận 0 4.500         1.750        2.750       4.500                1.750         2.750         

6 Trụ sở làm việc Công an xã Phước Nghĩa C Phước Nghĩa 0 5.500         1.750        3.750       5.500                1.750         3.750         

7 Trụ sở làm việc Công an xã Phước An C Phước An 0 6.500         1.750        4.750       6.500                1.750         4.750         

8 Trụ sở làm việc Công an xã Phước Lộc C Phước Lộc 0 5.000         1.750        3.250       5.000                1.750         3.250         

9
Hệ thống cấp nước sinh hoạt và Phòng cháy chữa cháy khu dân 

cư Chợ Quán Mối
C Phước Lộc 0

1.000         1.000       1.000                -              1.000         

10
Chỉnh trang, nâng cấp khu trung tâm xã Phước Lộc, huyện Tuy 

Phước
C Phước Lộc 0

40.000       40.000      40.000              -              40.000       

11
Chợ trung tâm xã Phước An và XD hạ tầng KDC xung quanh 

chợ C Phước An 0 10.000       10.000      10.000              -              10.000       

12 XD CSHT KDC trung tâm xã Phước Hiệp C Phước Hiệp 0 10.000       10.000      10.000              -              10.000       

13
Lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước sạch trên địa bàn thôn 

Giang Bắc, xã Phước Hiệp
C

Phước Hiệp 0 1.211         1.211       1.211                -              1.211         

14 Đấu nối đường ống cấp nước sạch Senco Quy Nhơn đến Thôn 

Diêm Vân, xã Phước Thuận.
C Phước Thuận 0

1.000         1.000       1.000                -              1.000         

15
Khắc phục, sửa chữa các hư hỏng trên tuyến đường ĐH42, đoạn 

qua địa bàn xã Phước Nghĩa
C Phước Nghĩa 0

840            840          840                   -              840            

16 Lắp đặt biển hiệu thông báo khu vực kinh doanh, sơ đồ chỉ dẫn 

phân khu và kho, khu vực bảo quản thực phẩm của chợ Diêu Trì
C TT Diêu Trì 0

500            500          500                   -              500            

Trong đó

Ghi chú

Phụ lục

 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGUỒN VỐN VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

Đvt: Triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số  5280  /QĐ-UBND ngày 19/7/2024 của UBND huyện Tuy Phước)

STT Nguồn vốn/Danh mục dự án

Nhóm dự 

án (A, B, 

C)

Địa điểm xây 

dựng

Kế hoạch 

vốn trung 

hạn giai 

đoạn 2021-

2025 tại QĐ 

7016 

Kế hoạch 

vốn bổ sung 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-2025 

Trong đó

Kế hoạch vốn 

ngân sách huyện 

trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 

sau khi điều 

chỉnh, bổ sung

1



Ngân sách 

TW, tỉnh

Ngân sách 

huyện

Ngân sách 

TW, tỉnh

Ngân sách 

huyện

Trong đó

Ghi chúSTT Nguồn vốn/Danh mục dự án

Nhóm dự 

án (A, B, 

C)

Địa điểm xây 

dựng

Kế hoạch 

vốn trung 

hạn giai 

đoạn 2021-

2025 tại QĐ 

7016 

Kế hoạch 

vốn bổ sung 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-2025 

Trong đó

Kế hoạch vốn 

ngân sách huyện 

trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 

sau khi điều 

chỉnh, bổ sung

17
Mô hình thí điểm “Mô hình du lịch gắn với sản xuất nông 

nghiệp tại Làng hoa Bình Lâm, xã Phước Hòa, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định”

C Phước Hòa 0

12.490       2.340        10.150      12.490              2.340         10.150       

QĐ số 3529/QĐ-

UBND ngày 

03/6/2024 phê duyệt 

mô hình

18
Hỗ trợ công trình xã, thị trấn xây dựng nông thôn mới nâng cao,

kiểu mẫu, đô thị văn minh các xã, tt 0 25.000       25.000      25.000              -              25.000       

19
Hỗ trợ các xã thị trấn thực hiện các công trình phòng chống 

thiên tai 0 2.700         2700 2.700                -              2.700         Nguồn dự phòng chi

+

Gia cố đê sông đoạn bờ Bắc hạ lưu cầu sông Tranh, thôn 

Giang Nam, xã Phước Hiệp Phước Hiệp 980           980 980                  -             980           

+

Sửa chữa đê bờ Bắc hạ lưu Đập Cát, thôn Bình Lâm, xã Phước 

Hòa Phước Hòa 870           870 870                  -             870           

+

Gia cố đoạn bờ đê phía bắc cầu làng thôn Hưng Nghĩa, xã 

Phước Nghĩa Phước Nghĩa 850           850 850                  -             850           

20
Trường mầm non Phước Hưng(2T8P) 

C Phước Hưng
1.000        5.000         5.000       6.000                -              6.000         

bổ sung quy mô so 

với QĐ7016 : 02T4P

21
Trường THCS Trần Bá (3T,12P)

C TT Diêu Trì
5.000        2.000         2.000       7.000                -              7.000         

bổ sung quy mô so 

với QĐ 7016 : 8P

22
 Trường Tiểu học số 1 Phước Hòa (3T12P)

C Phước Hòa
3.900        3.100         3.100       7.000                -              7.000         

bổ sung quy mô so 

với QĐ 7016: 02T6P

23
Trường TH số 2 Phước Quang (3T,12P)

C Phước Quang
1.600        5.400         5.400       7.000                -              7.000         

bổ sung quy mô so 

với QĐ 7016: 2T6P

24
Trường TH số 2 Phước An (02T8P)

C
Phước An 500           4.500         4.500       5.000                -              5.000         

bổ sung quy mô so 

với QĐ 7016: 6P
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